DANH SÁCH
CBQL, giáo viên được công nhận hoàn thành chương trình BDTX năm học 2024 – 2025
(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-SGDĐT ngày    tháng 6 năm 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo)
CÁC TRUNG TÂM GDNN-GDTX

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH LÂM ĐỒNG 
TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Kết quả

	1
	Trần Văn Thảo
	Giám đốc
	Hoàn thành

	2
	Nguyễn Thành Đô
	Phó Giám đốc
	Hoàn thành

	3
	Lê Thanh Phương
	Trưởng phòng
	Hoàn thành

	4
	Nguyễn Thị Thanh Nga
	Trưởng phòng
	Hoàn thành

	5
	Nguyễn Cao Văn
	Trưởng phòng
	Hoàn thành

	6
	Nguyễn Thị Trà My
	Phó trưởng phòng
	Hoàn thành

	7
	Lê Thị Thơ
	TTCM
	Hoàn thành

	8
	Trần Thị Thanh Vân
	Giáo viên
	Hoàn thành

	9
	Cao Thị Hòa 
	Giáo viên
	Hoàn thành

	10
	Lê Thị Phương Thanh 
	Giáo viên – BT Đoàn
	Hoàn thành

	11
	Hoàng Thị Phương Lan
	Giáo viên
	Hoàn thành

	12
	Nguyễn Văn Tân
	Giáo viên
	Hoàn thành

	13
	Nguyễn Thị Hương
	Giáo viên
	Hoàn thành

	14
	Vũ Thị Hương
	Giáo viên
	Hoàn thành

	15
	Nguyễn Thuỷ Duyên
	Giáo viên
	Hoàn thành

	16
	Phạm Ngọc Trâm
	Giáo viên
	Hoàn thành

	17
	Nguyễn Thị Mỹ Linh
	Giáo viên
	Hoàn thành

	18
	Phạm Thị Phượng
	Giáo viên
	Hoàn thành

	19
	Nguyễn Văn Long
	Giáo viên
	Hoàn thành

	20
	Trần Thị Huyền
	Giáo viên
	Hoàn thành

	21
	Lê Thị Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành

	22
	Phạm Thị Phương Thu
	Giáo viên
	Hoàn thành

	23
	Nguyễn Trọng Bảo Toàn
	Giáo viên
	Hoàn thành

	24
	Nguyễn Thị Tường Vy
	Giáo viên
	Hoàn thành

	25
	Võ Thị Vinh
	Giáo viên
	Hoàn thành

	26
	Lương Thị Duyên
	Giáo viên
	Hoàn thành


Danh sách này gồm có 02 CBQL và 24 giáo viên được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2024 - 2025./.

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP-GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 
HUYỆN LẠC DƯƠNG

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ 
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Cao Anh Tú
	Phó Giám đốc
	Hoàn thành
	 

	2
	Phạm Thị Loan
	Phó Giám đốc
	Hoàn thành
	 

	3
	Đặng Văn Tiến
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	4
	Đặng Thị Trâm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Trần Lê Thu Uyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Nguyễn Hoàng Lan Chi
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Đinh Thị Lĩnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 


Danh sách này gồm có 02 CBQL và 05 giáo viên được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2024 - 2025./.

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP-GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 
HUYỆN ĐƠN DƯƠNG

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ 
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Đình Dân
	Giám đốc
	Hoàn thành
	 

	2
	Đặng Ngọc Tân
	P. Giám đốc
	Hoàn thành
	 

	3
	Võ Quang Nguyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	4
	Nguyễn Xuân Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Ngô Thị Thanh Hằng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Đặng Hồng Phấn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	


Danh sách này gồm có 02 CBQL và 04 giáo viên được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2024 - 2025./.

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP-GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 
HUYỆN ĐỨC TRỌNG

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ 
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Võ Hùng Phi
	Giám đốc
	Hoàn thành
	 

	2
	Võ Văn Phương
	Phó Giám đốc
	Hoàn thành
	 

	3
	Sú Chắn Kíu
	Tổ trưởng CM
	Hoàn thành
	 

	4
	Hà Thị Thủy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Nguyễn Thị Thiên Thanh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Lê Thị Mỹ Hạnh
	Tổ Phó CM
	Hoàn thành
	 

	7
	Mai Thị Yến
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Chu Thị Linh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Phạm Huỳnh Liên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Từ Thị Huyền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Lê Thị Hạnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Đàm Nguyệt Nga
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	13
	Bùi Trần Hồng Hạnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	14
	Lý Thiên Kim
	Tổ trưởng CM
	Hoàn thành
	

	15
	Nguyễn Thị Mai Hồng
	Tổ Phó CM
	Hoàn thành
	

	16
	Nguyễn Thị Bích Vân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	17
	Trần Thị Kim Huệ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	18
	Lý Thị Thiện Mỹ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	19
	Trương Quang Vĩ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	


Danh sách này gồm có 02 CBQL và 17 giáo viên được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2024 - 2025./.


TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP-GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 
HUYỆN LÂM HÀ

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ 
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Trần Văn Lệ
	Giám đốc
	Hoàn thành
	 

	2
	Đoàn Đức Tiến 
	Phó giám đốc 
	Hoàn thành
	 

	3
	Trần Thị Thanh Vân 
	Phó giám đốc 
	Hoàn thành
	 

	4
	Nguyễn Văn Sơn 
	Tổ Phó 
	Hoàn thành
	 

	5
	Dương Thị Bích Thủy 
	Giáo viên 
	Hoàn thành
	 

	6
	Nguyễn Thị Trang 
	Giáo viên 
	Hoàn thành
	 

	7
	Vũ Thị Tú 
	Giáo viên 
	Hoàn thành
	 

	8
	Nguyễn Thị Oanh 
	Giáo viên 
	Hoàn thành
	 

	9
	Trương Thị Ngọc 
	Giáo viên 
	Hoàn thành
	 

	10
	Nguyễn Phạm Yến Nhi 
	Giáo viên
	
	



Danh sách này gồm có 03 CBQL và 07 giáo viên được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2024 - 2025./.


TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP-GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 
HUYỆN ĐAM RÔNG

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ 
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Văn Thái
	Giám đốc
	Hoàn thành
	 

	2
	Lê Hồng Thái
	Phó giám đốc
	Hoàn thành
	 

	3
	Lăng Thị Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	4
	Trần Văn Bắc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Đặng Thị Huyền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	6
	Lê Hồng Minh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	


Danh sách này gồm có 02 CBQL và 04 giáo viên được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2024 - 2025./.

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP-GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 
HUYỆN DI LINH

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ 
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Đoàn Chí Hòa
	Giám đốc
	Hoàn thành
	 

	2
	Ngô Đức Hoàng
	P.Giám đốc
	Hoàn thành
	 

	3
	Khổng Đình Phát
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	4
	Nguyễn Thị Lụa
	TPCM
	Hoàn thành
	 

	5
	Lê Thị Ngọc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Nguyễn Thị Kim Điệp
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Bùi Minh Quyền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Phạm Phương Mai
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Đoàn Thị Kim Huyền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Nguyễn Thị Thúy Hằng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Ka Ngọc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Bùi Thị Thanh Huyền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 


Danh sách này gồm có 02 CBQL và 10 giáo viên được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2024 - 2025./.

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP-GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 
HUYỆN BẢO LÂM

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ 
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Trần Huy Quế
	Giám đốc
	Hoàn Thành
	 

	2
	Hà Xuân Thắng
	P. Giám đốc
	Hoàn Thành
	 

	3
	Nguyễn Thị Hoàng Hà
	P. Giám đốc
	Hoàn Thành
	 

	4
	Vũ Văn Cương
	Giáo viên
	Hoàn Thành
	 

	5
	Nguyễn Văn Trường
	Giáo viên
	Hoàn Thành
	 

	6
	Nguyễn Thị Hoàng Huyền
	Giáo viên
	Hoàn Thành
	 

	7
	Vũ Thảo My
	Giáo viên
	Hoàn Thành
	 

	8
	Đặng Lê Hải
	Giáo viên
	Hoàn Thành
	 

	9
	Bùi Thanh Liêm
	Giáo viên
	Hoàn Thành
	 

	10
	Phạm Thái Vũ
	Giáo viên
	Hoàn Thành
	 

	11
	Lê Võ Thuật
	Giáo viên
	Hoàn Thành
	 

	12
	Phạm Thị Thủy
	Giáo viên
	Hoàn Thành
	 

	13
	Lê Thị Hồng Thúy
	Giáo viên
	Hoàn Thành
	 

	14
	Nguyễn Văn Hùng
	Giáo viên
	Hoàn Thành
	

	15
	Triệu Thị Huệ
	Giáo viên
	Hoàn Thành
	

	16
	Nguyễn Thị Đăng Phi
	Giáo viên
	Hoàn Thành
	 


Danh sách này gồm có 03 CBQL và 13 giáo viên được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2024 - 2025./.

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP-GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 
THÀNH PHỐ BẢO LỘC

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Đinh Chí Vinh
	Giám đốc
	Hoàn thành
	 

	2
	Nguyễn Trọng Lưu 
	Phó giám đốc
	Hoàn thành
	 

	3
	Dương Thị Lệ Hồng 
	Tổ phó tổ GDTX
	Hoàn thành
	 

	4
	Trần Thị Bích Ngọc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Trần Thị Kim Ngân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Nguyễn Mỹ Sinh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Nguyễn Thị Thúy An
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Lâm Thị Ngọc Nhàn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	9
	Ngô Văn Thức 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	10
	Nguyễn Thị Kim Hồng 
	Tổ trưởng tổ GDTX
	Hoàn thành
	

	11
	Trần Bình Trọng
	Tổ trưởng tổ GV-ĐT
	Hoàn thành
	

	12
	Nguyễn Thị Vinh 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	13
	 Nguyễn Thị Thanh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	14
	Nguyễn Thị Kim Anh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	15
	Bùi Thị Hồng Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Trần Thị Kim Liên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Đoàn Quang Ly
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	18
	Lê Thị Hạnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	19
	Lê Thụy Mỹ Hạnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	20
	Nguyễn Phùng Hội
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	21
	Bùi Sỹ Vĩnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 


Danh sách này gồm có 02 CBQL và 19 giáo viên được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2024 - 2025./.


TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP-GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 
HUYỆN ĐẠ HUOAI

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ 
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Phan Văn Hưng
	Giám đốc
	Hoàn thành
	 

	2
	Đỗ Phú Hùng
	Phó giám đốc
	Hoàn thành
	 

	3
	Lê Kim Cường
	Phó giám đốc
	Hoàn thành
	 

	4
	Trần Như Phú
	Phó giám đốc
	Hoàn thành
	 

	5
	Đoàn Thị Thu Hằng
	Phó giám đốc
	Hoàn thành
	 

	6
	Nguyễn Thị Hồng Linh
	TT tổ GDTX
	Hoàn thành
	

	7
	Tường Thị Thùy Anh
	TP tổ GDTX
	Hoàn thành
	

	8
	Nguyễn Phước Thiện
	TP tổ GDTX
	Hoàn thành
	

	9
	Phạm Văn Toàn
	TT tổ ĐTN-HN
	Hoàn thành
	

	10
	Vũ Đức Trượng
	TP tổ ĐTN-HN
	Hoàn thành
	

	11
	Nguyễn Sơn Lộc
	TP tổ ĐTN-HN
	Hoàn thành
	

	12
	Dương Thị Ngọc Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	13
	Bùi Quốc Ca
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	14
	Lê Thị Ngọc Lan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	15
	Lê Thị Ngọc Trâm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	16
	K’ Huy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	17
	Bùi Văn Mạnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	18
	Trần Bá Phúc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	19
	Nguyễn Thị Kiều Chi
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	20
	Trương Chí Thuật
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	21
	Đặng Thị Phương Thảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	22
	Lê Viết Thanh
	Giáo viên
	Hoàn thành
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